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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

ĐẶC ĐIỂM MẪU MÁU CUỐNG RỐN THU THẬP TẠI                             
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI TỪ 2021 - 2023

Tưởng Thị Vân Thùy1,, Nguyễn Mạnh Trí1, Đào Văn Toán1                                                                                                           
Trần Thị Nguyệt1, Nguyễn Trọng Phúc1, Trần Ngọc Quế2                                                                                                               

Nguyễn Bá Khanh2, Nguyễn Hà Thanh2, Nguyễn Văn Hoàng3                                                                                                                  
Nguyễn Văn Long3, Trương Thị Thu Huyền4

1Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
2Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

3Bệnh viện Bưu Điện
4Ngân hàng Tế bào gốc Mekostem

Máu cuống rốn (MCR) là nguồn tế bào gốc giá trị cho y học tái tạo. Việc thu thập máu cuống rốn luôn có nguy 

cơ thể tích thấp và nhiễm nấm khuẩn, ảnh hưởng khả năng sử dụng sau này. Nghiên cứu được thực hiện nhằm 

mô tả đặc điểm mẫu máu cuống rốn được thu thập tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 

434 mẫu máu cuống rốn thu thập theo yêu cầu từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2023. Tỷ lệ sơ sinh trai/gái được thu 

thập máu cuống rốn là 1,6. Thể tích trung bình máu cuống rốn là 85,7 ± 27,2ml. Xét nghiệm vi sinh ghi nhận 8/434 

chiếm 1,8% mẫu máu cuống rốn có tình trạng (+). Nhóm máu cuống rốn (+) có thể tích trung bình thấp hơn nhóm 

(-) (69,3ml và 86,2ml với p < 0,01). Các yếu tố có liên quan tới thể tích máu cuống rốn thu thập thấp bao gồm có 

bệnh lý toàn thân mẹ, trọng lượng thai < 3000g, tuổi thai < 37 tuần và giới tính thai là nữ. Thể tích máu cuống rốn 

thấp có ý nghĩa làm tăng nguy cơ máu cuống rốn bị nhiễm khuẩn. Các yếu tố về bệnh lý sản khoa, người thu thập, 

hình thức sinh chưa thấy liên quan với thể tích máu cuống rốn thu thập thấp hay mẫu nhiễm tác nhân gây bệnh. 

Từ khóa: Máu cuống rốn, ngân hàng máu cuống rốn, thể tích máu cuống rốn, mẫu nhiễm.

Máu cuống rốn (MCR) được xác định là 
nguồn cung cấp tế bào gốc (TBG) tạo máu 
thay thế điều trị cho người bệnh mắc các bệnh 
lý như ung thư máu, bệnh máu - miễn dịch di 
truyền, đặc biệt trong bối cảnh thiếu người hiến 
tặng thích hợp cùng hay không cùng huyết 
thống. Năm 1988, Gluckman và cộng sự đã lần 
đầu tiên điều trị thành công bệnh nhi mắc bệnh 
thiếu máu di truyền Fanconi với mẫu MCR của 
em gái ruột bệnh nhi.1 Tính an toàn và hiệu quả 

của ghép MCR đã được nghiên cứu và chứng 
minh rộng rãi trong suốt nhiều thập kỷ qua. Các 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng ghép MCR ở bệnh 
nhân có khối u ác tính về huyết học có một số 
ưu điểm vượt trội hơn như tỷ lệ sống sót không 
bệnh cao hơn, tỷ lệ tái phát bệnh sau ghép thấp 
hơn, và tỷ lệ mảnh ghép chống vật chủ thấp hơn 
so với ghép nguồn TBG tạo máu từ tủy xương 
hay máu ngoại vi.2,3 Điều này cho thấy MCR là 
nguồn TBG tiềm năng ưu tiên cho những bệnh 
nhân có nguy cơ tái phát cao.2 Ngoài ra, ghép 
MCR cũng có thể được thực hiện khi người cho 
và người nhận trùng khớp một phần, vì vậy làm 
tăng cơ hội để tìm người hiến phù hợp hơn.4 
Tính đến nay, đã có hơn 160 ngân hàng máu 
cuống rốn cộng đồng từ 55 quốc gia đăng ký 
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mạng lưới Bone Marrow Donors Worldwide, với 
hơn 800.000 đơn vị MCR hiến tặng đang lưu 
trữ và sẵn sàng cung cấp điều trị.5 

Tuy nhiên, nhược điểm của việc ghép MCR 
là năng suất thu hoạch TBG không cao, được 
phản ánh qua thể tích MCR thu thập bị giới 
hạn hay tổng số tế bào có nhân trên mỗi đơn vị 
MCR. Việc sử dụng liều TBG dưới mức tối ưu 
dẫn đến quá trình phục hồi huyết học bị chậm, 
làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và tăng tỷ lệ thất 
bại của mảnh ghép.6 Điều quan trọng là xác 
định các yếu tố mẹ, sơ sinh và sản khoa có ảnh 
hưởng trực tiếp tới lượng MCR thu thập được. 
Việc đánh giá ban đầu mẫu MCR ngay sau khi 
thu thập và trước xử lý có ý nghĩa tiên lượng 
đến kết quả xử lý mẫu TBG MCR, đồng thời 
cung cấp thông tin cho sản phụ về tình trạng 
của mẫu MCR được thu thập. Đặc biệt trong 
điều kiện thực tế khi ngày càng nhiều sản phụ 
có nhu cầu được thu thập, xử lý và lưu trữ MCR 
cho con như một bảo hiểm sinh học cho tương 
lai. Tuy nhiên, các báo cáo về đặc điểm mẫu 
MCR tại các ngân hàng MCR tư nhân tại Việt 
Nam cũng như trên thế giới còn khá ít.7 Vì vậy, 
nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu: 
1) Mô tả đặc điểm mẫu MCR được thu thập 
tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; 2) Tìm hiểu mối 
liên quan của một số yếu tố mẹ, sơ sinh và sản 
khoa với mẫu MCR.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
1. Đối tượng

Trong thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 
6/2023, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có 434 
mẫu máu cuống rốn (MCR) có đầy đủ thông tin 
về sản phụ, sơ sinh, sản khoa và kết quả thu 
thập trước xử lý được đưa vào nghiên cứu. 

2. Phương pháp 
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi 

cứu. 
Thu thập và xử lý MCR: Máu cuống rốn 

được thu thập ngay sau em bé chào đời. Phần 
đầu dây rốn được các bác sỹ hoặc nữ hộ sinh 
kẹp lại và cắt rời khỏi trẻ, phần dây rốn còn lại 
được kẹp vào. Sản phụ sinh theo ngả âm đạo 
phần dây rốn được sát trùng bằng Betadine tại 
vị trí xác định đâm kim. Hoạt động này có thể 
không cần thiết trong trường hợp sinh mổ. Tuy 
nhiên, trong bất cứ trường hợp nào, người thu 
thập nhận định có nguy cơ nhiễm khuẩn thì đều 
sát trùng lại bề mặt dây rốn trước khi đâm kim 
để lấy MCR. Sau đó người thu thập đâm kim có 
gắn túi trữ máu kèm chất chống đông vào vị trí 
đã được xác định trước. Máu từ dây rốn chảy 
tự do theo trọng lực vào túi thu thập cho tới khi 
máu dừng chảy, kim được rút ra. Túi máu được 
bảo quản ở nhiệt độ phòng và được chuyển về 
phòng xử lý trong vòng 48 giờ. Tại phòng xử 
lý, thể tích MCR thu thập (ml) được xác định 
không gồm chất chống đông. Mẫu MCR được 
rút ra 1 - 2ml để xét nghiệm cấy nấm/khuẩn. 

Các thông tin về mẹ gồm đặc điểm nhân 
khẩu học (tuổi, nơi ở), bệnh sử lần mang thai 
này. Cụ thể, mẹ có các tình trạng bệnh lý toàn 
thân (tăng huyết áp, viêm gan tăng men gan, 
tiểu đường thai kỳ), bệnh lý sản khoa (tiền sản 
giật, rau bong non, rau tiền đạo) và kết quả xét 
nghiệm sàng lọc mẹ các bệnh lý truyền nhiễm 
(HIV, HBV, HCV, giang mai và CMV).

Các đặc điểm về sơ sinh tại thời điểm sinh 
gồm tuổi thai tính theo tuần, giới tính, cân nặng 
khi sinh, lần sinh, bất thường thai. Các bất 
thường thai được ghi nhận bao gồm thai chậm 
phát triển so với tuổi thai, hội chứng truyền 
máu.

Các thông tin về sản khoa gồm hình thức 
sinh là sinh theo ngả âm đạo hay sinh mổ. 
Thông tin về người thu thập là kỹ thuật viên 
ngân hàng hay nhân viên y tế sản khoa.

Thông tin về kết quả thu thập MCR trước 
xử lý bao gồm thể tích máu cuống rốn (không 
bao gồm chất chống đông) và kết quả nuôi cấy 
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vi sinh mẫu MCR trước xử lý (dương tính hay 
âm tính).

Các thông tin về đặc điểm mẹ, đặc điểm sơ 
sinh, đặc điểm sản khoa được thu thập từ bệnh 
án điện tử. Các thông tin về kết quả thu thập 
MCR được thu thập từ các ngân hàng lưu trữ.

Xử lý số liệu
Tất cả các dữ liệu được nhập vào phần 

mềm REDCap thuộc Bệnh viện Phụ sản Hà 
Nội, và phân tích bằng phần mềm SPSS V.20. 
Các biến liên tục được mô tả dưới dạng trung 
bình ± độ lệch chuẩn, sự khác biệt giữa 2 nhóm 
được ước tính theo thuật toán T-student test 

đối với biến phân bố chuẩn và Mann Whitney 
test với biến phân bố không chuẩn. Mô hình 
hồi quy logistic được dùng để xác định mối liên 
quan về thể tích thu thập, mẫu nhiễm khuẩn với 
các yếu tố về sản phụ, sơ sinh và sản khoa. 

3. Đạo đức nghiên cứu
Nghiên cứu này nhằm mục đích khoa học, 

toàn bộ các thông tin nghiên cứu đều được bảo 
mật theo đúng quy định về bảo mật thông tin 
tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Nghiên cứu đã 
được thông qua hội đồng đạo đức Bệnh viện 
Phụ sản Hà Nội số 1295/QĐ-PS ngày 05 tháng 
7 năm 2023.

III. KẾT QUẢ 
1. Đặc điểm về người mẹ

Bảng 1. Đặc điểm về người mẹ

n Trung bình ± SD Tỷ lệ (%)

Tuổi mẹ 32,4 ± 5,4

Dưới 25 29 6,7

25 - 29 116 26,4

30 - 34 137 31,6

35 - 39 110 25,4

Từ 40 43 10,0

Bệnh lý toàn thân mẹ

Có 12 2,8

Không 422 97,2

Bệnh lý sản khoa mẹ

Có 28 6,5

Không 406 93,5

Bệnh lý truyền nhiễm mẹ

Có 16 3,4

Không 418 96,6

Các sản phụ lưu trữ MCR có tuổi trung bình 
32,4 ± 5,4 tuổi, trong đó độ tuổi từ 30 - 34 tuổi 
chiếm tỷ lệ cao nhất 31,6%. Tỷ lệ sản phụ có 

các tình trạng bệnh lý sản khoa, bệnh lý truyền 
nhiễm và bệnh lý toàn thân trong lần mang thai 
này lần lượt là 6,5%, 3,4% và 2,8%. Các bệnh 
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lý truyền nhiễm gặp đều là tình trạng mẹ bị viêm 
gan B và các sản phụ đã được tư vấn về khả 
năng truyền mầm bệnh cho mẫu MCR trước khi 

Bảng 2. Đặc điểm về sơ sinh

n Trung bình ± SD Tỷ lệ (%)

Tuổi thai 38,4 ± 1,2

Dưới 35 tuần 7 1,6

35 - 36 tuần 22 5,1

37 - 38 tuần 136 31,3

39 - 40 tuần 266 61,3

Trên 40 tuần 3 0,7

Trọng lượng thai (g) 3121 ± 415

Giới tính trẻ

Gái 171 39,4

Trai 263 60,6

Bất thường thai

Có 6 1,4

Không 428 98,6

Hình thức sinh

Sinh ngả âm đạo 156 35,9

Sinh mổ 278 64,1

Lần sinh

Con đầu 301 69,3

Con thứ 133 30,7

thu thập. Toàn bộ các mẫu MCR được thu thập 
đều theo mục đích sử dụng tự thân.

Tuổi của thai nhi khi sinh trung bình là 38,4 
± 1,2, cao nhất ở nhóm 39 - 40 tuần chiếm 
61,3%, thấp nhất ở nhóm trên 40 tuần chiếm 
0,7%. Trọng lượng thai nhi trung bình khi sinh 
là 3121 ± 415g. Trẻ có giới tính trai chiếm tỷ 
lệ cao hơn so với trẻ có giới tính gái (60,6% & 
39,4%). Đa số các trẻ sinh ở ngay lần sinh đầu 
được lưu TBG (66,1%). Về các bất thường thai 
chiếm tỷ lệ khoảng 1,4%.

Thể tích MCR (không gồm chất chống đông) 

thu thập ban đầu trung bình là 85,7 ± 27,2ml. 
Thể tích MCR được thu thập đạt trên 60ml 
chiếm ưu thế (84,1%). Xét nghiệm vi sinh mẫu 
MCR ghi nhận 8 mẫu MCR chiếm 1,8% có tình 
trạng dương tính. 

Phần lớn MCR có thể tích thu thập trong 
khoảng 60 - 110ml. Sự phân bố tổng thể về thể 
tích thu thập của tất cả các mẫu MCR cho thấy 
giống phân phối chuẩn (phân phối hình chuông 
úp ngược) với thể tích trung bình gặp nhiều 
nhất trong khoảng 80 - 90ml (Biểu đồ 1).
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Biểu đồ 1. Phân bố thể tích thu thập máu cuống rốn
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Biểu đồ 2. Mối liên quan giữa thể tích MCR và tỷ lệ nhiễm khuẩn MCR
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Nhóm MCR có kết quả xét nghiệm vi sinh 
dương tính có thể tích trung bình thấp hơn 
nhóm có kết quả xét nghiệm vi sinh âm tính một 
cách có ý nghĩa (69,3 và 86,2 với p < 0,01). Bên 

cạnh đó, nhóm có thể tích MCR dưới 80ml có tỷ 
lệ nhiễm khuẩn cao hơn một cách có ý nghĩa so 
với nhóm MCR thể tích từ 80ml (5,3% và 1,2% 
với p < 0,05).

Bảng 3. Mối liên quan của một số đặc điểm đối với thể tích thu thập MCR thấp dưới 60ml

Đặc điểm
Đơn biến Đa biến

POR 95% CI p POR 95% CI p

Bệnh lý sản khoa mẹ

Không 1
0,9

1
0,2

 Có 0,9 0,3 - 2,7 0,4 0,1 - 1,6

Bệnh lý toàn thân mẹ

Không 1
0.02

1
0,03

Có 4,1 1,3 - 13,2 4,0 1,1 - 14
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Đặc điểm
Đơn biến Đa biến

POR 95% CI p POR 95% CI p

Bất thường thai

Không 1
0,04

1
0,1

Có 5,6 1,1 - 28,3 4,1 0,6 - 26,7

Trọng lượng thai

Từ 3000g 1
0,001

1
0,03

< 3000g 2,5 1,5 - 4,2 2,0 1,1 - 3,6

Tuổi thai

Từ 37 tuần 1
< 0,001

1
0,02

Dưới 37 tuần 4,4 2,0 - 9,6 3,1 1,2 - 7,9

Giới tính

Trai 1
0,02

1
0,03

Gái 1,9 1,1 - 3,1 1,8 1,1 - 3,1

Hình thức sinh

Sinh mổ 1
0,4

1
0,3

Sinh thường 1,3 0,7 - 2,1 1,3 0,7 - 2,3

Người thu thập

Nhân viên ngân hàng 
(NV NH)

1
0,8

1
0,5

Nhân viên Phụ sản     
Hà Nội (NV PSHN)

1,3 0,8 – 2,1 1,2 0,7 - 2,1

Trên mô hình hồi quy logistic đơn biến, bệnh 
lý sản khoa, hình thức sinh và yếu tố người 
thu thập không có ý nghĩa trong khả năng tiên 
lượng thu thập mẫu MCR thể tích thấp. Ngược 
lại, các thông số về bệnh lý toàn thân mẹ, bất 
thường thai, trọng lượng thai dưới 3000g, tuổi 
thai dưới 37 tuần, giới tính là bé gái đều có 
mối liên quan thể tích thu thập MCR có nguy 
cơ thấp dưới 60ml. Tuy nhiên, trong mô hình 
hồi quy tuyến tính đa biến, khi xét trong mối 
tương quan các thông số với nhau, chỉ có đặc 
điểm bệnh lý toàn thân mẹ, trọng lượng thai, 
tuổi thai, và giới tính có liên quan tới thể tích thu 

thập MCR thấp dưới 60ml (POR = 4, p = 0,03 
đối với bệnh lý toàn thân mẹ; POR = 2, p = 0,03 
với trọng lượng thai dưới 3000g, POR = 3,1, p 
= 0,02 với tuổi thai dưới 37 tuần; và POR = 1,8, 
p = 0,03 với giới tính là nữ).

Trên mô hình hồi quy logistic đơn biến và 
đa biến, chỉ có đặc điểm thể tích thu thập MCR 
thấp dưới 80ml có ý nghĩa tiên lượng đối với 
mẫu MCR thu thập bị nhiễm khuẩn (OR = 3,9, p 
< 0,05). Các yếu tố còn lại bao gồm bệnh lý sản 
khoa mẹ, trọng lượng thai, tuổi thai, hình thức 
sinh, người thu thập mẫu đều chưa thấy có ý 
nghĩa trong tiên lượng khả năng mẫu MCR thu 
thập bị nhiễm khuẩn (Bảng 4).



37

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

TCNCYH 176 (3) - 2024   

Bảng 4. Mối liên quan của một số đặc điểm đối với mẫu MCR nhiễm khuẩn

Đặc điểm
Đơn biến Đa biến

POR 95% CI p POR 95% CI p

Bệnh lý sản khoa mẹ

Không 1
0,9

1
0,9

Có 1,2 0,2 - 9,7 1,1 0,1 - 10,0

Trọng lượng thai

Từ 3000g 1
0,2

1
0,3

< 3000g 2,0 0,7 - 6,1 1,9 0,6 - 6,4

Tuổi thai

Từ 37 tuần 1
0,9

1
0,7

Dưới 37 tuần 1,2 0,1 - 9,2 0,6 0,1 - 5,5

Hình thức sinh

Sinh mổ 1
0,4

1
0,09

Sinh thường 3,0 0,7 - 2,1 2,7 0,8 - 8,8

Người thu thập

NV NH 1
0,5

1
0,5

NV PSHN 0,7 0,2 - 2,1 0,7 0,2 - 2,1

Thể tích MCR

Từ 80ml 1
0,02

1
0,047

Dưới 80ml 4,6 1,2 - 16,9 3,9 1,02 - 14,5

IV. BÀN LUẬN 
Trong nghiên cứu này, toàn bộ các mẫu thu 

thập đều được theo yêu cầu cá nhân nhằm 
mục đích sử dụng cho em bé và gia đình sau 
này. Không có mẫu MCR thu thập của ngân 
hàng cộng đồng. Điều này có thể do các đề 
án xây dựng ngân hàng MCR cộng đồng đã 
hoàn thành hoạt động thu thập mẫu, hiện tại 
chỉ còn cung cấp dịch vụ lưu TBG theo nhu 
cầu cá nhân. Theo báo cáo của tác giả Dessel 
và cộng sự năm 2018, trên toàn thế giới có 
khoảng 800.000 đơn vị MCR trong các ngân 
hàng cộng đồng và 4 triệu đơn vị MCR trong 
các ngân hàng tư nhân.8 Như vậy có thể thấy, 

tại Việt Nam cũng như trên thế giới, lượng mẫu 
chủ yếu đang được lưu trữ trong các ngân hàng 
MCR tư nhân. Đặc điểm cũng như các yếu tố 
ảnh hưởng tới mẫu MCR thu thập tại các ngân 
hàng MCR cộng đồng cũng đã được nhiều tác 
giả báo cáo. Tuy nhiên, tại các ngân hàng MCR 
tư nhân hay các ngân hàng hỗn hợp, các báo 
cáo còn khá khiêm tốn.7 Các ngân hàng MCR 
cộng đồng có các tiêu chuẩn về chất lượng lưu 
trữ MCR khá cao tuân theo các khuyến cáo của 
các hiệp hội, tổ chức quốc tế như AABB, Net-
Cord để hướng tới khả năng sử dụng tối đa khi 
có nhu cầu của người bệnh.9,10 Để đạt được 
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các tiêu chuẩn về chất lượng lưu trữ MCR, 
bên cạnh các hướng dẫn về sàng lọc bệnh 
di truyền, bệnh truyền nhiễm thì hầu hết các 
ngân hàng MCR cộng đồng đều đưa ra các tiêu 
chuẩn sàng lọc về tuổi mẹ, thai, lượng MCR 
trước khi thu thập hay trước khi xử lý. Như 
ngân hàng MCR cộng đồng của Viện Huyết học 
Truyền máu Trung ương đưa ra các tiêu chuẩn 
sản phụ từ 18 - 35 tuổi, tuổi thai trên 36 tuần, 
trong lượng sơ sinh trên 2600g, thể tích MCR 
từ 80ml không bao gồm chất chống đông. Hay 
Ngân hàng MCR Quảng Châu - Trung Quốc thu 
thập MCR của những sản phụ trên 18 tuổi và 
tuổi thai trên 34 tuần.11 Ngân hàng MCR quốc 
gia Iran chỉ đưa vào xử lý những mẫu MCR có 
thể tích trên 60ml.12 Còn với các ngân hàng 
MCR lưu trữ theo yêu cầu của gia đình, các 
bước sàng lọc, quy trình xử lý và lưu trữ MCR 
đều tuân thủ đúng theo hướng dẫn quốc tế, và 
hầu hết các mẫu MCR nếu lượng đủ cho y học 
tái tạo thì đều được lưu trữ, không có giới hạn 
cụ thể về tuổi mẹ, tuổi thai, hay thể tích thu thập 
MCR.13 

Trong nghiên cứu này, các sản phụ lưu mẫu 
MCR cho con ở ngay lần sinh đầu tiên chiếm 
ưu thế (69%). Tuổi trung bình của các sản phụ 
là 32,4 ± 5,4. Độ tuổi này có xu hướng tương tự 
như báo cáo của tác giả Nguyễn Thanh Bình là 
32,0 ± 4,1 nhưng cao hơn một số báo cáo khác 
như nghiên cứu của Đặng Thị Thu Hằng là 28 ± 
3,4 hay nghiên cứu của Yu-Hsan là 30 ± 3,9.14-

16 Bên cạnh đó, tuổi thai trong nghiên cứu này 
trung bình là 38,5 ± 1,39 tuần. Độ tuổi này có 
xu hướng thấp hơn các nghiên cứu khác như là 
39,3 ± 0,9 tuần hay 39,8 ± 1,1 tuần.15,17 Sự khác 
nhau về tuổi mẹ và tuổi thai này có thể là do sự 
khác biệt về loại hình ngân hàng MCR.  Ngân 
hàng cộng đồng thường tuyển chọn độ tuổi mẹ 
không quá cao (thường không quá 35 tuổi) để 
đảm bảo giảm các nguy cơ liên quan tới độ tuổi 
mẹ. Trong nghiên cứu này, các mẫu MCR  lưu 

theo yêu cầu gia đình nên không có giới hạn 
chặt chẽ về độ tuổi của mẹ và tuổi thai, chỉ cần 
đảm bảo MCR vẫn thu thập và xử lý được. Độ 
tuổi mẹ có thể có xu hướng cao hơn có thể do 
tại độ tuổi này công việc đã ổn định và điều kiện 
gia đình có kinh tế.

Một điểm chú ý trong nghiên cứu này là tỷ lệ 
bé trai và bé gái khá chênh lệch. Tỷ lệ bé trai/
bé gái được thu thập TBG là 1,6 lần (61,3% và 
38,7%). So sánh với các nghiên cứu khác cho 
thấy tỷ lệ này khá cao so với 1,2 lần (53,8% 
và 46,2%) trong nghiên cứu tác giả Đặng Thị 
Thu Hằng và 0,98 lần (49,6% và 50,4%) trong 
nghiên cứu của Kristin M Page.16 Như vậy có 
thể thấy, khác với các ngân hàng lưu mẫu cộng 
đồng, trong nghiên cứu này, bé trai có xu hướng 
được lựa chọn thu thập mẫu MCR cao hơn so 
với các bé gái. Điều này có thể xuất phát từ 
quan điểm văn hóa xã hội, phong tục tập quán 
ưu tiên cho con trai của các gia đình phương 
Đông, trong đó có Việt Nam.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, thể tích 
thu thập MCR có tương quan tỷ lệ thuận với 
nồng độ tế bào có nhân và TBG tạo máu. Nghiên 
cứu của tác giả Keermaekers đánh giá 11 yếu 
tố ảnh hưởng tới chất lượng mẫu MCR thu 
thập, kết quả cho thấy có 6 tiêu chí ảnh hưởng 
có nghĩa, và thể tích MCR thu thập được yếu tố 
tốt nhất để tiên lượng chất lượng MCR cho việc 
sử dụng sau này.19 Trong nghiên cứu này, thể 
tích mẫu MCR thu thập có xu hướng tuân theo 
quy luật chuẩn, hầu hết các mẫu MCR đều có 
thể tích từ 60 - 110ml và đạt nhiều nhất trong 
khoảng 80 - 90ml, thể tích trung bình MCR 
được thu thập là 85,7 ± 27,2ml. Thể tích trung 
bình MCR trong nghiên cứu này có xu hướng 
thấp hơn so với các báo cáo của các ngân 
hàng cộng đồng như Ngân hàng MCR quốc gia 
Iran là 105,2 ± 24,9ml; Ngân hàng MCR - Viện 
Huyết học truyền máu trung ương là 104 ± 18,7 
ml.12,15 Điều này cũng dễ hiểu khi các ngân hàng 
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cộng đồng thường lấy ngưỡng MCR thu thập 
là 60ml, hoặc 80ml; nếu thấp hơn ngưỡng này 
mẫu sẽ bị loại không được đưa vào xử lý.11,12 
Tuy nhiên, báo cáo của tác giả Reuther và cộng 
sự năm 2022 về 10.054 mẫu MCR của ngân 
hàng lưu trữ cho mục đích sử dụng tự thân tại 
Đức cho thấy thể tích thu thập MCR cũng tuân 
theo quy luật chuẩn tương tự như nghiên cứu 
này. Tác giả đã báo cáo thể tích MCR gặp nhiều 
nhất trong khoảng 60 - 70ml, ngưỡng này có xu 
hướng thấp hơn trong nghiên cứu của chúng 
tôi là trong khoảng 80 - 90ml.20

Tiếp đến các yếu tố có thể ảnh hưởng tới 
thể tích thu thập MCR được đánh giá. Trong 
báo cáo tổng quan của Mousavi, những yếu 
tố này bao gồm cả những yếu tố chủ quan và 
khách quan. Một số yếu tố khách quan được 
xác định là những yếu tố không thay đổi ví dụ 
các yếu tố của người mẹ, yếu tố của thai. Bên 
cạnh đó, một số yếu tố có thể điều chỉnh như 
phương thức thu thập, người thu thập, nhiệt độ 
bảo quản mẫu trước xử lý, thời gian chờ xử lý, 
chất chống đông… có ảnh hưởng tới thể tích thu 
thập MCR.21 Tác giả Wu và cộng sự báo cáo về 
4.613 mẫu MCR của ngân hàng MCR Quảng 
Châu, kết quả cho thấy yếu tố ảnh hưởng tốt 
đến chất lượng MCR như tuổi thai trên 37 
tuần, thai nữ, trọng lượng thai trên 3500gam 
và sinh thường.11 Hay trong nghiên cứu của tác 
giả Keersmaekers, tuần thai, trọng lượng thai, 
giới tính sơ sinh, chủng tộc cũng ảnh hưởng tới 
thể tích thu thập MCR.19 Trong nghiên cứu này, 
ngưỡng thể tích MCR thu thập 60 ml được sử 
dụng để phân tích do một số ngân hàng không 
xử lý mẫu MCR dưới ngưỡng này.20 Trên mô 
hình hồi quy logistic đa biến ghi nhận thấy 1 số 
yếu tố như bệnh lý toàn thân mẹ, trọng lượng 
thai, tuổi thai, và giới tính có ảnh hưởng tới thể 
tích MCR dưới ngưỡng 60ml. Như vậy có thể 
thấy, ở hầu hết các nghiên cứu, các yếu tố như 
tuổi thai, trọng lượng thai đều là yếu tố tiên 

lượng cho thể tích MCR thấp. Bên cạnh đó các 
yếu tố như bệnh lý toàn thân mẹ cũng nên chú 
ý, như tình trạng tăng men gan, tăng huyết áp, 
tiểu đường thai kỳ… những yếu tố này là yếu tố 
khách quan mà người mẹ cần phải được điều 
trị và có thể ảnh hưởng tới sự phát triển thai kỳ, 
tới trọng lượng thai hay tuổi thai. Ngược lại, các 
yếu tố như bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, tiền 
sản giật), hình thức sinh hay người thu thập 
không thấy có ý nghĩa trong tiên lượng thể tích 
MCR thu thập thấp trong nghiên cứu này. Điều 
này có thể được giải thích do khác biệt về cỡ 
mẫu trong các nghiên cứu, các tiêu chuẩn lựa 
chọn mẫu MCR để thu thập. Ngoài ra, đây là 
những yếu tố chủ quan có thể kiểm soát được 
cho hoạt động thu thập MCR, đặc biệt ở bệnh 
viện chuyên khoa sâu về phụ sản. Như vậy, từ 
kết quả thu được về các yếu tố liên quan đến 
thể tích MCR thu thập, cần đẩy mạnh tư vấn 
và giải thích cụ thể cho thai phụ có một số các 
nguy cơ ảnh hưởng tới thể tích thu thập MCR 
thấp, từ đó có thể ảnh hưởng tới chất lượng 
MCR lưu trữ và giá trị sử dụng ghép TBG sau 
này khi cần đến. 

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ MCR dương tính 
với tác nhân nấm khuẩn là 1,8%. Tỷ lệ này cũng 
tương tự như tỷ lệ trong báo cáo của tác giả 
Đặng Thị Thu Hằng về 1.770 mẫu MCR cũng 
được thu thập tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội 
là 1,8%, hay như tác giả Mostafa về mẫu MCR 
được thu thập từ 5 bệnh viện tại Tehran là 2,1% 
nhưng được đánh giá là thấp hơn rất nhiều so 
với báo cáo của Reuther tại bệnh viện đại học 
tại Đức là 7,8% hay trong báo cáo của Pamela 
tại Ngân hàng MCR Sydney là 4,0%.12,15,20,22 Tuy 
nhiên, xu hướng nhiễm khuẩn các mẫu MCR 
cũng giảm theo thời gian. Tỷ lệ nhiễm khuẩn 
này cũng giảm từ 10% năm 1997 xuống 1,1% 
năm 2009 trong báo cáo của tác giả Pamela.22 
Điều này có thể được giải thích do những ổn 
định về mặt quy trình thực hiện theo thời gian, 



40

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

TCNCYH 176 (3) - 2024

sự tiến bộ trong công tác phòng chống nhiễm 
khuẩn bệnh viện, hay tỷ lệ sinh mổ có xu hướng 
tăng dần.  Như vậy, có thể thấy rằng tỷ lệ nhiễm 
khuẩn mẫu MCR trong nghiên cứu này có xu 
hướng thấp hơn hoặc tương tự với các đơn vị 
lưu MCR trong và ngoài nước. 

Tiếp đến, nghiên cứu đánh giá những yếu 
tố có thể liên quan tới tỷ lệ MCR nhiễm khuẩn. 
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra thể tích MCR thấp 
là yếu tố nguy cơ cho tình trạng mẫu MCR bị 
nhiễm khuẩn. Ngưỡng thể tích MCR là 80ml 
được lựa chọn bởi nhiều nghiên cứu đã chỉ 
ra thể tích thu thập trên 80ml có liên quan tới 
chất lượng tốt hơn mẫu MCR.11,18 Trong nghiên 
cứu của tác giả Reuther, đánh giá mẫu MCR 
thu thập trong 10 năm từ 2010 - 2020. Kết quả 
cho thấy tỷ lệ nhiễm khuẩn có mối tương quan 
nghịch chặt chẽ với thể tích MCR thu thập (r = 
-0,9), thể tích thu thập càng thấp thì tỷ lệ nhiễm 
khuẩn càng cao. Mối liên quan nghịch này có 
thể liên quan đến các thể tích MCR thấp hay 
gặp hơn ở thai ít tuần tuổi, trong lượng thai nhỏ 
dẫn đến bánh rau, dây rốn và các tĩnh mạch rốn 
cũng nhỏ. Điều này có thể dẫn đến thời gian 
thu thập MCR lâu hơn, cũng như có thể có một 
số tác động như vuốt dây rốn, hay việc đâm 
kim xuyên ra ngoài mạch máu. Ngoài ra, thể 
tích MCR thấp gặp cả ở trường hợp dây rốn 
bị xẹp nhanh, nhân viên cố gắng thu thập lại 
bằng cách đâm kim ở vị trí mới. Và như vậy, có 
thể ảnh hưởng tới tính vô khuẩn dây rốn trong 
suốt quá trình thu thập. Tác giả Reuther cũng 
chỉ ra tỷ lệ nghiễm khuẩn ở sinh mổ cao hơn 
một cách có ý nghĩa so với sinh đường âm đạo; 
đồng thời tỷ lệ nhiễm khuẩn giảm dần theo các 
năm do vậy cũng liên quan tới kinh nghiệm của 
nhân viên thực hiện thu thập.20 Tác giả Pamela 
phân tích đa biến cho thấy tỷ lệ nhiễm khuẩn 
ở sinh ngả âm đạo là 5,4% cao hơn ở sinh mổ 
chỉ là 1,1%; tỷ lệ nhiễm khuẩn ở nhóm nhân 
viên sản khoa là 4,8% cao hơn nhóm kỹ thuật 

viên ngân hàng là 3,5%, đồng thời tỷ lệ nhiễm 
khuẩn cũng giảm theo thời gian từ 10% năm 
1997 xuống 1% năm 2009.22 Kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi cũng nhận thấy sinh qua ngả 
âm đạo có xu hướng nhiễm khuẩn mẫu MCR 
cao hơn sinh mổ, tuy nhiên khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê. Còn về người thực hiện thì tỷ 
lệ nhiễm khuẩn là như nhau giữa kỹ thuật viên 
ngân hàng và nhân viên sản khoa. Sự khác biệt 
này có thể do cỡ mẫu nghiên cứu này còn thấp 
và cần phải theo dõi và đánh giá một cách hệ 
thống theo thời gian. Cũng có thể do hoạt động 
thu thập MCR đã được triển khai tại bệnh viện 
từ khá sớm (từ năm 2012), các nhân viên y tế 
của bệnh viện đã có kinh nghiệm trong công 
tác thực hành tốt kỹ thuật thu thập MCR cũng 
như sự tiến bộ trong phòng chống nhiễm khuẩn 
được áp dụng. Tóm lại, từ các kết quả trong 
nghiên cứu này cũng như một số tác giả khác, 
có thể thấy thể tích thu thập MCR là yếu tố tiên 
lượng nguy cơ MCR nhiễm khuẩn. Cần tiếp tục 
đánh giá và theo dõi một cách hệ thống theo 
thời gian các yếu tố liên quan tới hoạt động thu 
thập MCR như kinh nghiệm của người thu thập, 
các xử lý trong thu thập hay lọai vi sinh vật nuôi 
cấy dương tính với mẫu MCR trước xử lý. Cũng 
như duy trì những nhân viên có kinh nghiệm và 
kĩ năng tốt thu thập mẫu MCR, đặc biệt trong 
những trường hợp sản phụ có một số yếu tố 
nguy cơ của việc thu thập thể tích MCR thấp.

V. KẾT LUẬN
Các mẫu MCR được thu thập có thể tích 

trung bình đạt 85,7 ± 27,2ml. Tỷ lệ mẫu MCR 
trước xử lý có kết quả nuôi cấy vi sinh dương 
tính là 1,8%. 

Nghiên cứu cho thấy môt số yếu tố như có 
bệnh lý toàn thân mẹ, trọng lượng thai dưới 
3000g, tuổi thai dưới 37 tuần, và giới tính em 
bé là nữ thì có nguy cơ thể tích MCR thu thập 
thấp một cách có ý nghĩa. Nguy cơ MCR nhiễm 
khuẩn cũng giảm xuống một cách có ý nghĩa 
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khi thể tích MCR thu thập trên 80ml. Ngoài ra 
các yếu tố về hình thức sinh, người thu thập 
chưa thấy có liên quan tới thể tích MCR thu 
thập thấp hay tỷ lệ nhiễm khuẩn MCR. 

Lời cảm ơn
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến 

những sản phụ và gia đình đã lựa chọn sinh 
con tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, lưu trữ MCR 
và tham gia vào nghiên cứu này. Tôi xin cảm 
ơn sự giúp đỡ của Ngân hàng MCR thuộc Viện 
Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ngân 
hàng TBG - Bệnh viện Bưu Điện, Ngân hàng 
TBG Mekostem đã tham gia nghiên cứu. Đặc 
biệt, tôi xin cảm ơn Bệnh viện Phụ sản Hà 
Nội đã tài trợ kinh phí và giúp đỡ để thực hiện 
nghiên cứu này.
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Summary 
CHARACTERISTICS OF COLLECTED UMBILICAL CORD 

BLOOD SAMPLES AT HANOI OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
HOSPITAL FROM 2021 - 2023

Cord blood (CB) has become an extremely valuable source of stem cells for regenerative medicine. 
The collection of CB always bears a risk of low collected volume and microbiological contamination, 
which affects storage and future use. Therefore, this study was conducted to describe the characteristics 
of CBs and explore the relationship of maternal, neonatal and obstetric factors to CB collection results. 
Cross-sectional descriptive study on 434 CB samples collected at Hanoi Obstetrics and Gynecology 
Hospital from October 2021 to June 2023. All collected CB were with the private purpose. The ratio of 
boys/girls with CB collected was 1.6. The average volume of CB was 85.7 ± 27.2ml. Microbiological 
testing recorded that 1.8% of CB samples were positive (fungi, bacteria). The positive CB had a 
lower average volume than the negative group (69.3ml vs 86.2ml, p < 0.01). Factors associated 
with low collected CB volume include maternal systemic disease, lower birth weight (< 3000gram), 
younger gestational age (< 37 weeks), and female. Lower CB volume significantly increases the 
risk of CB contamination. Other factors such as maternal obstetric diseases, collector, and type 
of birth have not been found to be significant in predicting low collected CB volume or infection.

Keywords: Cord blood, cord blood bank, sample volume, contaminated sample.


